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Tiết 15: Bài 10: 

TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 

I. PHẦN GHI BÀI:  

1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé 

- Trung Quốc là quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm 

trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc. 

- Từ năm 1840 đến năm 1842, thực dân Anh đã tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc 

phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc 

- Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc.  

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ 

XX 

- Tiêu biểu là phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc do Hồng Tú Toàn lãnh đạo 

(1851 - 1864). 

- Năm 1898, cuộc vận động Duy tân do hai nhà nho yêu nước - Khang Hữu Vi và 

Lương Khải Siêu khởi xướng 

- Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, phong trào nông dân Nghĩa Hoà đoàn nêu cao khẩu 

hiệu chống đế quốc, được nhân dân nhiều nơi hưởng ứng.  

3. Cách mạng Tân Hợi (1911) 

- Về Tôn Trung Sơn và học thuyết Tam dân : Sgk. 

- Ý nghĩa : 

+ Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong 

kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền 

kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc phát triển. 

+ Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, 

trong đó có Việt Nam. 

+ Tuy nhiên, cách mạng còn nhiều hạn chế, đó là không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, 

không tích cực chống phong kiến đến cùng (thương lượng với Viên Thế Khải), không 

giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

II. PHẦN BÀI TẬP (Các em làm vào vở)  

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Thực dân Anh tiến hành “Chiến tranh thuốc phiện” mở đầu cho phương Tây 

xâm lược Trung Quốc vào năm nào? 

A. 1840- 1842    B. 1840- 1841 

C. 1840- 1844    D. 1841- 1842 



Câu 2: Đế quốc nào là nước đầu tiên chiếm Trung Quốc 

A. Pháp     B. Anh 

C. Mĩ      D. Đức 

Câu 3: Trung Quốc Đồng Minh Hội được thành lập năm nào? 

A. 5- 1905     B. 8- 1906 

C. 8- 1904     D. 8- 1905 

Câu 4: Cách mạng Tân Hợi kết thúc vào ngày nào? 

A. 1/1923     B. 7/1922 

C. 2/1922     D. 3/1923 

Câu 5: Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược 

Trung Quốc? 

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh. 

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông. 

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh. 

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp. 

Câu 6: Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì? 

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh. 

B. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc, 

C. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện. 

D. Tiến hành chiến tranh với nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản. 

Câu 7: Vùng nào của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Nhật? 

A. Bắc kinh 

B. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc 

C. Hồng Kông 

D. Thượng Hải 

Câu 8: Vùng đồng bằng sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng? 

A. Nước Đức 

B. Nước Pháp 

C. Nước Anh 

D. Nước Nga 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: Quan sát hình 42 (SGK) và nêu nhận xét về việc các nước đế quốc xâu xé 

Trung Quốc? 

Câu 2:  Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi? 
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Tiết 16: Bài 11: 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX - 

ĐẦU THẾ KỈ XX 

I. PHẦN GHI BÀI:  

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á 

- Đông Nam Á là một khu vực có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong 

kiến lại đang lâm vào khủng hoảng. 

- Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á  

- Xiêm (nay là Thái Lan) là nước duy nhất ở Đông Nam Á vẫn còn giữ được độc lập, 

nhưng cũng trở thành "vùng đệm" của tư bản Anh và Pháp. 

2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc  

- Ngay từ khi thực dân phương Tây nổ súng xâm lược, nhân dân Đông Nam Á đã nổi 

dậy đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc.  

- Chính sách cai trị của chính quyền thực dân càng làm cho mâu thuẫn dân tộc ở các 

nước Đông Nam Á thêm gay gắt, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ ra : 

+ Ở In-đô-nê-xi-a, từ cuối thế kỉ XIX, nhiều tổ chức yêu nước của trí thức tư sản tiến 

bộ ra đời.  

+ Ở Phi-líp-pin, cuộc cách mạng 1896 – 1898, do giai cấp tư sản lãnh đạo chống thực 

dân Tây Ban Nha giành thắng lợi. 

+ Ở Cam-pu-chia, có cuộc khởi nghĩa của A-cha Xoa lãnh đạo ở Ta-keo (1863 - 1866),  

+ Ở Lào, năm 1901, Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc đấu 

tranh vũ trang.  

+ Ở Việt Nam, sau khi triều đình Huế đầu hàng, phong trào Cần vương bùng nổ và 

quy tụ thành nhiều cuộc khởi nghĩa lớn (1885 - 1896). Phong trào nông dân Yên Thế 

do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, kéo dài 30 năm (1884 - 1913) cũng gây nhiều khó khăn 

cho thực dân Pháp,... 

II. PHẦN BÀI TẬP (Các em làm vào vở)  

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Hà Lan chiếm quốc gia nào? 

A. Đông Ti-mo   B. Việt Nam 

C. Brunay    D. Inđônêxia 

Câu 2: Philippin bị đế quốc thực dân nào xâm chiếm? 

A. Tây Ban Nha   B. Bồ Đào Nha 

C. Pháp    D. Mĩ 



Câu 3: Quốc gia nào duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược? 

A. Singapo    B. Đông Ti-mo 

C. Thái Lan    D. Brunay 

Câu 4: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào 

ở Đông Nam Á? 

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po. 

Câu 5: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) trở thành vùng tranh chấp của Anh 

và Pháp nhưng lại là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối 

về chính trị? 

A. Do chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của Ra-ma V. 

B. Do cải cách chính trị của Ra-ma IV. 

C. Do Xiêm (Thái Lan) đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa. 

D. Do Xiêm (Thái Lan) được sự giúp đỡ của Mĩ. 

Câu 6: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh. 

B. Thái Lan được Mĩ giúp đỡ. 

C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. 

D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh 

và Pháp nên giữ được chủ quyền. 

Câu 7: Nét nổi bật về sự phân hóa xã hội ở In-đô-nê-xi-a cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ 

XX là gì? 

A. Sự hình thành giai cấp vô sản mới. 

B. Sự hình thành hai giai cấp mới, đó là công nhân và tư sản. 

C. Sự hình thành các tầng lớp xã hội mới, đó là quý tộc và tư sản mại bản. 

D. Sự đan xen tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 

Câu 18: Năm 1905, diễn ra sự kiện lịch sử gì gắn liền với phong trào đấu tranh của 

công nhân ở In-đô-nê-xi-a? 

A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập. 

B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời. 

C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi a thành lập. 

D. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời. 

B. TỰ LUẬN 

Câu 1: Lập niên biểu về các cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ 

XIX - đầu thế kỉ XX. 

Câu 2: Quan sát lược đồ hình 46 (SGK), xác định tên các nước trong khu vực Đông 

Nam Á và tên các nước thực dân phương Tây xâm lược đối với khu vực này? 

 


